
 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 
Ngành, nghề: Nghiệp vụ bán hàng 

Mã ngành, nghề: 5340119 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

1. Nội dung chương trình 

Mã môn 

học 
Tên môn học 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/thực 

tập/thí 

nghiệm/ bài 

tập/thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

I. Các môn học chung 12 255 94 148 13 

MH 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 GDQP&AN 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II. Các môn học cở sở, chuyên môn 43 1140 281 826 33 

II.1. Các môn học cơ sở 10 150 140 0 10 

MH 07 
Cơ sở pháp lý trong kinh 

doanh 
2 30 28 0 2 

MH 08 Kinh tế vi mô 2 30 28 0 2 

MH 09 Tài chính tiền tệ 2 30 28 0 2 

MH 10 Quản trị học 2 30 28 0 2 

MH 11 Marketing căn bản 2 30 28 0 2 

II.2. Các môn học chuyên môn 22 720 85 623 12 

MH 12 Siêu thị trực tuyến 2 60 00 58 2 

MH 13 Nghiệp vụ bán hàng  3 45 42 0 3 

MH 14 
Vận chuyển hàng hóa trong 

hoạt động bán hàng 
2 30 28 0 2 

MH 15 Kỹ thuật  bảo quản hàng hóa 2 60 00 58 2 

MH 16 Phần mềm quản lý bán hàng 3 75 15 57 3 

MH 17 Thực tế cơ sở 4 180 0 180 0 



 
 

MH 18 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 270 0 

II.3. Các môn thay thế môn thi tốt 

nghiệp 
5 120 28 87 5 

MH 19 Kỹ thuật trưng bày hàng hóa 3 90 0 87 3 

MH 20 
Quản trị chất lượng dịch vụ 

bán hàng 
2 30 28 0 2 

II.4. Các môn học tự chọn (chọn 1 

trong 2 chuyên ngành sau) 
6 150 28 116 6 

Chuyên ngành Kinh doanh thương 

mại điện tử 
6 150 28 116 6 

MH 21 Thương mại điện tử 2 30 28 0 2 

MH 22 Marketing thương mại 2 60 0 58 2 

MH 23 Thương mại quốc tế 2 60 0 58 2 

Chuyên ngành Nghiệp vụ bán hàng 

siêu thị 
6 150 28 116 6 

MH 24 
Nghiệp vụ bán hàng trong 

siêu thị 
2 60 0 58 2 

MH 25 
Nghiệp vụ chăm sóc khách 

hàng 
2 30 28 0 2 

MH 26 
Nghiệp vụ xuất nhập hàng 

hóa trong siêu thị 
2 60 0 58 2 

Tổng cộng 55 1395 375 974 46 

 



 
 

2. Lịch trình đào tạo 

 Học kỳ 1 

14(9,5) 
 

Học kỳ 2 

15(11,4) 
 

Học kỳ 3 

13(4,9) 
 

Học kỳ 4 

13(3,10) 

       

Giáo dục chính trị 

2(2,0) 
 

Quản trị học 

2(2,0) 
 

Vận chuyển hàng hóa trong 

hoạt động bán hàng 

2(2,0) 

 
Phần mềm QL bán hàng 

3(1,2) 

       

Pháp luật 

1(1,0) 
 

Tài chính tiền tệ 

2(2,0) 
 

Kỹ thuật trưng bày HH 

3(0,3) 
 

QTCL dịch vụ bán hàng 

2(2,0) 
       

Giáo dục thể chất 

1(0,1) 
 

Marketting căn bản 

2(2,0) 
 

Môn học tự chọn 2 

2(2,0) 
 

Kỹ thuật bảo quản hàng hóa 

2(0,2) 
       

Tin học 

2(1,1) 
 

Siêu thị trực tuyến 

2(0,2) 
 

Môn học tự chọn 3 

2(0,2) 
 

TT tốt nghiệp  

6(0,6) 
       

Tiếng Anh 

4(2,2) 
 

Nghiệp vụ bán hàng  

3(3,0) 
 

Thực tế cơ sở 

4(0,4) 
  

       

GDQP-AN 

2(1,1) 
 

Môn học tự chọn 1 

2(0,2) 
    

       

CSPL trong KD 

2(2,0) 
 

Kinh tế vi mô 

2(2,0) 
    

       

       
       

       
       

       


